Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH VỀ ĐIỀU TRA VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU

1. Phạm vi nguyên, nhiên, vật liệu (gọi tắt là NNVL)
- Xét theo mục đích sử dụng 
Để tạo ra một sản phẩm cần nhiều loại NNVL. Tùy theo mục đích sử dụng, có thể mặt hàng là NNVL chính sản xuất ở ngành này nhưng không được sử dụng là NNVL sản xuất ở ngành khác. Ví dụ:
+ NNVL sử dụng cho nuôi tôm gồm: tôm giống, thức ăn cho tôm, thuốc kháng sinh, nước sạch…
+ NNVL đầu vào để sản xuất bia gồm: lúa mạch, men bia, nước đặc trưng, chai thủy tinh, lon thiếc, CO2 tinh khiết, điện, than…
+ NNVL sử dụng để xây dựng nhà ở gồm: gạch, xi măng, cát, sỏi, đá, sắt thép, thiết bị điện nước, thiết bị vệ sinh…
- Xét theo nguồn gốc sản xuất
Trong các loại NNVL, có khoảng 80% do ngành CNCBCT sản xuất ra (C), còn khoảng 20% do các ngành khác sản xuất ra (A, B, D, E). 
Ví dụ: Xây dựng nhà ở cần gạch, xi măng, cát, sỏi, đá, sắt thép, thiết bị điện nước, vệ sinh, điện, nước... Trong đó: cát, sỏi, đá là sản phẩm của ngành công nghiệp khai khoáng (ngành B); gạch, xi măng, sắt thép, thiết bị điện nước, vệ sinh... là sản phẩm của ngành CNCBCT (ngành C) và điện (ngành D), nước (ngành E).
- Xét theo nguồn gốc xuất xứ (sản xuất trong nước hay nhập khẩu) 
NNVL có nguồn gốc sản xuất trong nước  hoặc có nguồn gốc nhập khẩu. Ví dụ: Sản xuất bia có lúa mạch, men bia nhập khẩu từ Đức; nguồn nước đặc trưng, chai thủy tinh, lon thiếc, CO2 tinh khiết… là hàng NNVL trong nước.
2. Chọn mẫu điều tra, lập mạng lưới điều tra
a. Tổng thể mẫu 
- Mỗi vùng kinh tế, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là một tổ. Trong mỗi vùng chọn ra một số tỉnh đại diện (chủ yếu dựa vào mẫu đã chọn của cuộc Điều tra lập bảng cân đối liên ngành I/O năm 2013). 
Các tỉnh đại diện cho vùng, cùng với thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tạo thành mẫu tầng thứ nhất. 
- Xác định cỡ mẫu giá: Kết quả điều tra chọn mẫu phải đại diện cho 6 vùng kinh tế và thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Ở cấp tỉnh, các mẫu giá phải đảm bảo tính được chỉ số giá NNVL cho sản xuất theo 3 ngành kinh tế. Cỡ mẫu giá được ước lượng như sau:
Số lượng tỉnh, thành phố điều tra giá NNVL là 38 tỉnh, thành phố. Số mặt hàng điều tra giá của một tỉnh dao động từ 300 - 475 mặt hàng. Mỗi mặt hàng của tỉnh, thành phố điều tra từ 2-3 mẫu giá. Mỗi tỉnh, thành phố điều tra khoảng 1,2 nghìn mẫu giá trong một tháng. 
 Tổng số mẫu giá của cả nước một kỳ điều tra giá tháng ước lượng khoảng 40 nghìn mẫu giá. Tổng số mẫu giá của cả nước một quý ước lượng khoảng 120 nghìn mẫu giá.
b. Chọn mẫu điều tra, lập mạng lưới điều tra từng tỉnh 
b1. Mỗi tỉnh lập 03 mạng lưới điều tra (mẫu tầng thứ hai).
 Trong mỗi mạng lưới chọn các khu vực điều tra. Mỗi khu vực điều tra cần 3 điều tra viên. Mỗi điều tra viên điều tra 40-50 mẫu giá. Cách thực hiện như sau:
(1) Mạng lưới điều tra giá bán NNVL sử dụng cho sản xuất NLTS: Chọn 03 khu vực (huyện) theo phương pháp chuyên gia (mẫu tầng thứ ba), sau đó lập dàn mẫu cho mỗi khu vực.
Lưu ý:  Một khu vực (quận, huyện) có thể cùng điều tra 1 đến loại 3 loại giá khác   nhau. Ưu tiên đưa các vùng nguyên liệu vào khu vực điều tra. 
(2) Mạng lưới điều tra giá bán NNVL sử dụng cho xây dựng: Chọn 03 khu vực (quận, huyện) theo phương pháp chuyên gia (mẫu tầng thứ ba), sau đó lập dàn mẫu cho mỗi khu vực.
(3) Mạng lưới điều tra giá mua NNVL sử dụng cho sản xuất CNCBCT: Do điểm điều tra loại giá này phân bố không đều nên trên thực tế không chia đều mẫu theo khu vực như các giá khác. Vì vậy từ mẫu tầng thứ hai, chuẩn bị dàn mẫu cho chọn mẫu tầng thứ tư (bỏ qua mẫu tầng thứ ba).
Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc tính định mức điều tra theo khu vực, quy định: Một điều tra viên điều tra 5 doanh nghiệp/kỳ điều tra. Mỗi khu vực cần 3 điều tra viên. Theo cách quy đổi này, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có 6-7 khu vực; 18 tỉnh ở mức trung bình có 4-5 khu vực; 18 tỉnh ở mức thấp hơn có 2-3 khu vực.
 	Lưu ý: Ưu tiên đưa các khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp vào khu vực điều tra.
b2. Cách lập dàn mẫu điều tra
Dàn mẫu phải có các điểm điều tra. Điểm điều tra là cửa hàng bán vật tư NLTS; cửa hàng bán vật liệu xây dựng; các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất trong các làng nghề, các nhà máy, các xưởng sản xuất... 
- Lập dàn mẫu điều tra giá NNVL sử dụng cho sản xuất NLTS, xây dựng
Dựa vào danh sách điều tra doanh nghiệp và điều tra cá thể hàng năm:
+ Lập danh sách cửa hàng, trang trại, bán vật tư NLTS trên khu vực huyện. 
+ Lập danh sách các cửa hàng, công ty bán vật liệu xây dựng trên khu vực quận, huyện.
Xếp danh sách theo độ dốc doanh thu và theo từng nhóm ngành kinh tế của từng khu vực (quận, huyện).
- Lập dàn mẫu điều tra giá NNVL sử dụng cho sản xuất CNCBCT
Dựa vào danh sách điều tra mẫu hàng tháng giá bán của người sản xuất hàng công nghiệp của tỉnh, thành phố (hoặc danh sách điều tra công nghiệp tháng IIP), sau đó xếp theo độ dốc doanh thu và theo nhóm ngành kinh tế của cả tỉnh; 
b3. Chọn các điểm điều tra  (mẫu tầng cuối cùng)
- Điểm điều tra phải đảm bảo các nguyên tắc sau: (1) Có bán các loại NNVL đại diện sử dụng cho sản xuất NLTS, xây dựng hoặc có mua các loại NNVL đại diện sử dụng cho CNCBCT; (2) Có địa điểm kinh doanh, sản xuất ổn định, lâu dài thuộc các thành phần kinh tế; (3) Có khối lượng hoặc trị giá NNVL bán hoặc mua vào lớn.
- Cách chọn điểm điều tra (đơn vị điều tra)
Trong danh sách dàn mẫu, ưu tiên chọn những đơn vị có quy mô lớn. Trong từng khu vực, một mặt hàng phải có một điểm điều tra. Trong tỉnh, mỗi mặt hàng lấy giá phải có ít nhất 2-3 điểm điều tra. Lập danh sách các điểm điều tra thành Mạng lưới điều tra của tỉnh, thành phố. 
Lưu ý: Một điểm điều tra nếu bán nhiều loại vật tư nông nghiệp, bán nhiều loại vật liệu xây dựng… hoặc mua nhiều loại NNVL cho sản xuất thì có thể cung cấp giá của nhiều mặt hàng khác nhau.
Ví dụ: Một cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện A có bán các mặt hàng về phân bón, thức ăn chăn nuôi, hạt giống. Cục Thống kê sẽ chọn điểm này điều tra giá 09 mặt hàng: Phân lân nung chảy, phân vi sinh, phân ure, cám Con cò cho lợn, cám Con cò cho vịt, thóc nếp giống N97, thóc tẻ giống OM4900, hạt dưa chuột giống, hạt cà chua giống.
3. Cách ghi thông tin vào phiếu điều tra
	STT
	Mặt hàng, quy cách phẩm cấp
	Mã mặt hàng
(9 chữ số)
	Nguồn gốc nhập khẩu (tên nước)
	Đặc điểm mặt hàng quan sát
	Đơn giá quan sát (1000đ)

	
	
	
	
	Kiểu bao bì
	Khối lượng, thể tích,...
	Đơn vị của khối lượng, thể tích,...
	

	1
	Phân NPK Bình Điền
	
	
	Bao
	50
	kg
	695

	2
	Sữa bột Nutifood
	
	
	Túi
	0,5
	kg
	90


Chú ý: ghi đơn vị quan sát trong cột “Đơn vị của khối lượng, thể tích,...” phải tương ứng với đơn vị tính chuẩn. 


4. Cách thu thập giá trên Hóa đơn giá trị gia tăng
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	1. Sơn tường trong nhà 
(giao hàng tại công trường Văn Quán – Hà Đông)
	đồng/thùng
	10
	400.000
	4.000.000

	
	
	
	
	

	Cộng tiền hàng:
	
	
	
	4.000.000

	Thuế suất GTGT:   5%
	Tiền thuế 
	GTGT:
	     
	    200.000

	Cộng tiền thanh toán: 
	
	
	    420.000 
	4.200.000  


Trong hóa đơn mua hàng trên đây, điều tra giá mua vật liệu của Công ty A lấy dòng chưa kê khai thuế 400.000 đồng/thùng.
5. Phương pháp “gán giá” 
	Danh mục

	Giá bình quân
	Chỉ số giá cá thể
(%)

	
	Tháng 3 
(giá ĐT trực tiếp)
	Tháng 4
(giá gán)
	

	2. Ngô
	
	
	

	- Ngô giống
	1.200
	1.280
	

	- Ngô thường 
	750
	800
	106,67


6. Phương pháp “gối đầu”
Giả sử kỳ trước mặt hàng đại diện Xi măng Bút Sơn thu thập được giá nhưng đến kỳ báo cáo mặt hàng này không còn mang tính phổ biến, trên thị trường có xuất hiện loại Xi măng Hà Tiên (theo đơn vị sản xuất cho biết loại này sẽ được sử dụng phổ biến trong thời gian tới). Như vậy, tại kỳ báo cáo điều tra viên sẽ lấy giá của cả hai mặt hàng Xi măng Bút Sơn và Xi măng Hà Tiên, sau đó mặt hàng Xi măng Hà Tiên được thay thế cho mặt hàng xi măng vào kỳ tới.
	Xi măng các loại
	Giá kỳ trước
(t-1)
	Giá kỳ báo cáo t 
( kỳ gối đầu)
	Giá kỳ tiếp theo (t+1)

	- Xi măng Bút Sơn (mặt hàng cũ không còn phổ biến)
	450
	470
	không còn


	- Xi măng Hà Tiên (mặt hàng mới thêm)
	Chưa có

	425
	430


    Lưu ý:  Chỉ số giá kỳ báo cáo t chưa tính chỉ số giá mặt hàng Xi măng Hà Tiên nhưng sẽ tính chỉ số mặt hàng này ở kỳ tiếp theo t+1.
7. Cách xử lý một số trường hợp đặc biệt 
Trường hợp 1:  Bảng giá khi thu thập là giá sử dụng cuối cùng (giá đã có thuế VAT, chi phí vận chuyển đến người mua), người mua sau đó được hoàn thuế. 
Điều tra viên thu thập giá không bao gồm thuế VAT, nhưng có chi phí vận chuyển. 
Trường hợp 2: Giá NNVL do Nhà nước thống nhất quản lý (có thể chỉ trong phạm vi một tỉnh) ổn định trong nhiều tháng, nhưng khi điều chỉnh lại rơi vào thời điểm bất kỳ với mức độ biến động lớn 
Giá điện, nước… do nhà nước quản lý cần tính giá tháng theo phương pháp bình quân thời gian, nghĩa là lấy số ngày phát sinh trong tháng báo cáo làm quyền số.
Trường hợp 3: Cửa hàng vật tư chủ động giảm giá đại trà, xả hàng nhân dịp cuối mùa vụ, ngày vàng.
Giá vẫn thu thập giá bình thường, vì giảm giá đại trà là giá phổ biến của thị trường.
Trường hợp 4: Cửa hàng vật tư chủ động giảm giá đặc biệt cho số ít khách quen, còn các đối tượng khác vẫn bán giá bình thường.
Với số ít khách quen được mua giá thấp, điều tra viên không thu thập giá này. Sẽ thu thập giá bán đại trà để có được mức giá phổ biến của thị trường.
Trường hợp 5: Doanh nghiệp công nghiệp không mua vật tư nhiều tháng do sản xuất ít hoặc cầm chừng… vì vậy chỉ báo được giá cũ, trong khi thị trường đang phổ biến ở mức giá mới, lấy giá nào?  
Để phản ảnh được giá cả thị trường, sẽ xử lý tạm thời bằng cách đi điều tra giá tại cửa hàng thường bán vật tư cho doanh nghiệp đến khi doanh nghiệp trở lại sản xuất bình thường. 
Trường hợp 6: Giá vật tư tăng, giảm đột biến không rõ nguyên nhân.
- Do chủ quan: Điều tra viên lấy giá của mặt hàng sai quy cách phẩm cấp, sai đơn vị tính, sai thời điểm quy định… Như vậy, điều tra viên phải thu thập lại giá.
- Do biến động của thị trường: Điều tra viên chưa biết rõ được nguyên nhân, phải tìm lý do, có thể là:
(1) Cửa hàng bán vật tư cho doanh nghiệp sắp đóng cửa, chuyển hướng kinh doanh, muốn bán để giải quyết hàng tồn kho… Nếu vậy, điều tra viên phải tìm cửa hàng khác thay thế để thu thập giá cho các kỳ tiếp theo. 
(2) Thực tế giá vật tư có biến động trên thị trường, điều tra viên phải phỏng vấn lại chủ cửa hàng và một số cửa hàng vật tư khác để xác định rõ nguyên nhân tăng giảm đích thực, sau đó ghi chú vào phiếu điều tra.
Trường hợp 7: Mặt hàng vật tư mùa vụ tạm thời khuyết thiếu, không xuất         hiện một vài tháng trên thị trường, dùng phương pháp điều chỉnh mùa vụ như thế nào?
Một số mặt hàng mang tính mùa vụ như cây giống không bán quanh năm, vì vậy không thu thập được giá tại đơn vị điều tra.
Cách xử lý: Để có số liệu của kỳ điều tra, dùng phương pháp “gán giá”. Cán bộ thống kê tính một mức giá tạm thời và gán cho mặt hàng đó.
 	Trường hợp 8: Mặt hàng điều tra điều tra lỗi thời biến mất hoàn toàn, không còn xuất hiện trên thị trường nên không điều tra được giá (không có mặt hàng điều tra).
Một số loại NNVL mất hẳn do không còn sản xuất, hoặc đã thay đổi mẫu mã, điều chỉnh quy cách phẩm cấp kiểu dáng thành loại vật tư mới. Trường hợp này cần tiến hành thay thế mặt hàng cũ của danh mục điều tra bằng một mặt hàng mới. Cách xử lý dùng phương pháp “gán” giá hoặc phương pháp “gối đầu”
Trường hợp 9: Mặt hàng vật tư mới xuất hiện và trở thành phổ biến, cần đưa vào “rổ”mặt hàng  đại diện
Khi một mặt hàng vặt tư mới xuất hiện và trở lên phổ biến cần đưa mặt hàng này vào “rổ” để tính toán. Để đảm bảo số lượng mẫu giá, rà soát trong nhóm mặt hàng nên loại một mặt hàng kém phổ biến hơn. Kỹ thuật xử lý được thực hiện như phương pháp “gối đầu” của trường hợp 8.
Trường hợp 10: Đơn vị điều tra không tồn tại trên thị trường nên không điều tra được giá (không có điểm điều tra)
Trường hợp này thường xảy ra khi điều tra viên đến điểm điều tra để thu thập giá thì phát hiện ra điểm điều tra không còn kinh doanh mặt hàng vật tư nữa, hoặc chuyển đi chỗ khác, giải thể… Như vậy phải chọn đơn vị điều tra khác thay thế.
Cách xử lý:
- Báo cáo về Cục Thống kê địa phương;
- Cục Thống kê căn cứ vào danh sách dự phòng của tỉnh để chọn điểm điều tra mới thay thế sao cho đủ mặt hàng đại diện, sau đó đưa vào Mạng lưới điều tra.
Nguyên tắc chọn cửa hàng, doanh nghiệp thay thế: 
- Đơn vị điều tra thay thế phải đảm bảo đủ số lượng mặt hàng tương ứng cần điều tra giá như đơn vị cũ;
- Nếu đơn vị mới được chọn thay thế chưa đủ số mặt hàng cần thiết thì chọn thêm đơn vị khác.
- Mã số của đơn vị điều tra mới sẽ là mã số tiếp theo trong danh sách của Mạng lưới điều tra. Ví dụ cửa hàng điều tra bị loại ra là mã 10, mã số cuối cùng của các của hàng điều tra có trong danh sách là mã 22 thì mã số của cửa hàng mới thay thế đó là mã số tiếp theo (mã số 23).
8. Nhập tin giá “quan sát” 
	Mặt hàng, quy cách phẩm cấp
	Mã mặt hàng
(9 chữ số)
	Đặc điểm mặt hàng quan sát
	Đơn giá quan sát (1000đ)

	
	
	Kiểu             bao bì
	Khối lượng, thể tích,...
	Đơn vị của khối lượng, thể tích,...
	

	Phân NPK Bình Điền
	201207001
	Bao
	50
	kg
	695

	Sữa bột 
	
	Túi
	0,5
	kg
	90

	Sơn tường trong nhà, hiệu Dulax
	
	Thùng
	18
	kg
	400


9. Quy đổi về giá chuẩn
	Mặt hàng,                quy cách              phẩm cấp
	Mã mặt hàng
 (9 chữ số)
	Đặc điểm                                    mặt hàng quan sát
	Đơn giá quan sát (1000đ)
	Quy đổi

	
	
	
	
	Đơn vị  quy đổi
	Đơn giá quy đổi (1000đ)

	
	
	Kiểu bao bì
	Khối lượng, thể tích,...
	Đơn vị của khối lượng, thể tích,...
	
	
	

	Phân NPK Bình Điền
	201207001
	Bao
	50
	kg
	695
	1 kg
	13,90

	Sữa bột Nutifood
	
	Túi
	0,5
	kg
	90
	1 kg
	180

	Sơn tường trong nhà, hiệu Dulax
	
	Thùng
	18
	kg
	400
	1 kg
	22,22


10. Tính giá bình quân theo phương pháp “bình quân nhân giản đơn”
[bookmark: OLE_LINK3]Giả sử tỉnh A điều tra giá bình quân quý II nhóm Thóc giống như sau: 
	Danh mục
	Mã mặt hàng
	Giá BQ tháng 4
	Giá BQ tháng 5
	Giá BQ tháng 6

	 1. Thóc giống
	0111
	
	
	

	-Thóc nếp giống 
	011100003
	5.000
	5.500
	6.000

	-Thóc tẻ giống  
	011100004
	3.300
	3.500
	3.800


Giá bình quân quý II của 3 tháng được tính: 

 	= 3.527,4 đồng/kg

 	= 5.484,81 đồng/kg
11. Tính chỉ số giá cấp mặt hàng
Giả sử tỉnh A điều tra giá quý II và giá quý III/2015 như sau: 
	Danh mục
	Mã mặt hàng
	Năm gốc 2014
	Giá BQ quý II/2015 (đ)
	Giá BQ quý III/2015 (đ)
	Chỉ số giá cấp mặt hàng (%)

	
	
	
1=
	
2=
	
3=
	4=3/2

	 1. Thóc giống
	0111
	
	
	
	

	-Thóc nếp giống 
	011100003
	6.600
	6.989,6
	6.700
	95,86

	-Thóc tẻ giống
	011100004
	13.200
	13.590,2
	14.000
	103,02



Chỉ số giá thóc tẻ giống của quý III/2015 so với quý II/2015 =  = 95,86%.
Các mặt hàng khác cũng tính tương tự.
12. Tính chỉ số giá bình quân quý nhóm cấp 4 của tỉnh
Chỉ số giá nhóm “Thóc giống” quý III/2015 so với kỳ trước của tỉnh A tính như sau: 

%
13. Sử dụng quyền số ngang để tính chỉ số giá nhóm cấp 4 của vùng
Bảng quyền số ngang của Vùng 1 (gồm 7 tỉnh, thành phố) như sau: 
                                                                                                         Đơn vị tính: %
	Danh mục 
	Vùng 1
	Bắc Ninh
	Hải Phòng
	Thái Bình
	Hải Dương
	Ninh Bình
	Vĩnh Phúc
	Hà Nam

	1. Thóc giống 
	100
	10
	10
	15
	25
	15
	10
	15

	2. Ngô giống 
	100
	20
	25
	15
	10
	10
	10
	10

	3. Mía giống
	100
	10
	10
	10
	20
	30
	10
	10





Bảng số liệu chỉ số giá nhóm NNVL quý III/2015 so với năm gốc 2014 của 7 tỉnh là:
Đơn vị tính: %
	Danh mục 
	Vùng 1
	Bắc Ninh
	Hải Phòng
	Thái Bình
	Hải Dương
	Ninh Bình
	Vĩnh Phúc
	Hà Nam

	1. Thóc giống 
	104,89
	102,50
	102,60
	105,10
	106,20
	106,90
	103,70
	104,50

	2. Ngô giống
	103,71
	100,00
	105,30
	106,30
	105,10
	102,60
	102,60
	104,30

	3. Mía giống
	104,43
	108,10
	103,20
	105,40
	100,90
	105,00
	101,70
	109,50


Sau đó tính chỉ số giá nhóm cấp 3. Chỉ số giá quý III/2015 so với năm gốc 2014 của các nhóm cấp 3 thuộc Vùng 1 là:
Chỉ số giá thóc giống =   = 104,89%

14. Sử dụng quyền số dọc để tính chỉ số giá nhóm cấp 2, cấp 1 của vùng
Tính chỉ số giá chung của từng vùng như sau:
	Danh mục
	Mã số
	Quyền số dọc của Vùng 1 
(%)
	Chỉ số giá                     quý I/2015 so với năm gốc 2014 
(%)

	A
	B
	1
	2

	     Chỉ số chung
	
	100
	108,07

	I. SP Nông nghiệp 
	01
	60
	109,45

	II. SP Lâm nghiệp
	02
	05
	105,75

	III. SP Thủy sản
	03
	35
	106,06



* Tương tự tính chỉ số chung của các vùng khác.


15. Sử dụng quyền số ngang tính chỉ số giá nhóm cấp 3 của cả nước.
Số liệu quyền số ngang và chỉ số giá nhóm cấp 3 “Thức ăn chăn nuôi” như sau: 									
	
	Quyền số ngang                      (cơ cấu %)
	Chỉ số giá (%)

	Cả nước
	100
	103,34

	Vùng 1
	10
	102,50

	Vùng 2
	15
	103,50

	Vùng 3
	20
	101,68

	      Bắc Trung bộ
	8
	101,50

	      Duyên hải miền Trung
	12
	101,80

	Vùng 4
	12
	105,60

	Vùng 5
	20
	102,30

	Vùng 6
	15
	105,60

	TP Hà Nội 
	5
	102,40

	TP Hồ Chí Minh
	3
	105,10


    	Chỉ số giá “Thức ăn chăn nuôi”= = 103,34%                                                                                                                      
 Lưu ý: Tính chỉ số giá các nhóm cấp 2 cả nước theo ngành sản phẩm cũng tính theo cách này.
16. Cách đặt tên báo cáo 
nnvl01.t02.15: là báo cáo giá NNVL của Hà Nội (mã tỉnh Hà Nội ghi 01), tháng 02 (ghi là t02) năm 2015 (ghi là 15).
17. Tuyển chọn điều tra viên
Để đảm bảo thu thập giá hàng tháng với chất lượng tốt, Cục Thống kê tuyển chọn điều tra viên đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: 
	 Có sức khỏe: Nhiệm vụ của điều tra viên phải đi thu thập giá đúng kỳ hạn, đảm bảo thu đầy đủ giá của các loại hàng hóa, dịch vụ được phân công trong những điều kiện thời tiết, thời gian, địa điểm khác nhau. Vì vậy điều tra viên phải có sức khỏe tốt hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 Có trình độ văn hóa: Công việc của điều tra viên là quan sát hoạt động mua bán, khai thác so sánh và ghi chép giá quan sát đó vào phiều điều tra. Công việc này không đơn giản, đòi hỏi điều tra viên phải hiểu biết kỹ thuật điều tra giá và những quy định chặt chẽ để đảm bảo thu thập được giá theo đúng yêu cầu. Do đó, điều tra viên cần phải có trình độ văn hóa nhất định để tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, tiếp thu và nắm vững phương pháp điều tra, biết tính toán, ghi phiếu điều tra.
 Trung thực, có trách nhiệm cao: Đây là phẩm chất cần thiết của điều tra viên thống kê nói chung và điều tra viên về giá nói riêng, nhằm thu thập được những số liệu thực tế đúng, đủ kịp thời. Tính trung thực, có trách nhiệm cao để bảo đảm điều tra viên không vi phạm những hành vi sai trái như không đi điều tra, tự ý đưa vào báo cáo những số liệu không đúng thực tế...
 Có khả năng giao tiếp: Để thu thập được giá thường xuyên, chính xác, trên cơ sở nắm vững nghiệp vụ, người điều tra viên cần có thái độ đúng mực, cởi mở, tế nhị, tạo được mối quan hệ tốt với các điểm điều tra, tạo được sự hợp tác với những người bán hàng, làm cho họ hiểu được rõ mục đích của việc thu thập giá, từ đó họ sẽ vui lòng cung cấp thông tin trung thực hoặc không gây khó khăn cho người điều tra viên trong khi quan sát, lấy giá.
 Am hiểu tình hình thị trường, địa bàn điều tra: Điều tra viên là người thông thạo về tổ chức, hoạt động mua bán, thói quen sử dụng nguyên liệu tại địa bàn điều tra sẽ thuận lợi cho công việc thu thập giá. Điều tra viên có thể dễ dàng nhận biết những thay đổi về tình hình cung cấp hàng hóa theo đó bố trí, sắp xếp thời gian, cách làm phù hợp, hoặc phát hiện kịp thời nhưng vấn đề mới phát sinh, cần điều chỉnh, thông báo kịp thời đến cơ quan thống kê địa phương.
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